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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP SÓC NÂU 

TUẦN 01 - THÁNG 09/2024 (9/9/2024–13/9/2024) 
 

NỘI DUNG 
THỨ HAI 

9/9/2024 

THỨ BA 

10/9/2024 

THỨ TƯ 

11/9/2024 

THỨ NĂM 

12/9/2024 

THỨ SÁU 

13/9/2024 

 

ĐÓN TRẺ 

- Cô trao đổi với ba mẹ về tình hình sức khỏe của bé 

- Cô nhắc bé chào cô, chào ba mẹ 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

* Bài: Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Động tác 1: Cây cao cỏ thấp. 

- Động tác 2: Gió thổi cây nghiêng 

- Động tác 3: Bật cao. 

 

 

 

 

 

GIỜ HỌC 

-GH1: Vận động “Đi 

trong đường hẹp” 

- GH 2: Tạo hình “Vẽ 

tổ chim” 

- GH1: Nhận biết tập 

nói “Các bộ phận trên 

cơ thể” 

- GH2: Tập Bé Cảm 

Ơn Và Chào Người 

Lớn 

- GH1: Thơ: Đi Học 

Ngoan 

- GH2: Bé Làm 

Phiếu Thực Hành 

"Vẽ Gai Xương 

Rồng" Trang Số 7 

- GH1:Vận động 

theo nhạc “ Lời 

Chào Buổi Sáng; 

Nghe Hát “Vui 

Đến Trường” 

- GH2:Bé Bài Tập 

Tạo Hình "Vẽ 

Lông Nhím" 

Trang Số 6 

- GH1: Nhận biết 

phân biệt “Đồ Chơi 

Màu Đỏ - Màu 

Xanh” 

- GH2: Bé Làm Bài 

Tập KPKH &XH 

"Cơ Thể Bé" Trang 

Số 3 

 

 

VUI CHƠI 

TRONG 

LỚP 

• Góc phản ánh sinh hoạt: 

- Nội dung: Cho búp bê ăn; ru búp bê ngủ... 

- Chuẩn bị: Yếm, chén, muỗng, giường 

- Biện pháp:cô hướng dẫn trẻ chơi, trẻ chơi cùng cô 

Góc hoạt động với đồ vật: 

- Nội dung: Xếp chồng 4 -5 khối; xếp cạnh, lồng hộp, xâu dây... 

- Chuẩn bị: Bitis, lồng hộ vuông, lồng hộp tròn, hình khối... 



 - Biện pháp: cô hướng dẫn trẻ chơi, trẻ chơi cùng cô 

• Góc nhận biết phân biệt: 

- Nội dung: Nhận biết đồ dung, đồ chơi của bé 

- Chuẩn bị: các tranh lô tô đồ dùng, đồ chơi của bé. 

- Biện pháp: Cô hướng dẫn trẻ chơi 

• Góc nhận biết tập nói: 

- Nội dung: Trẻ nói được tên các đồ dùng đồ chơi của bé 

- Chuẩn bị: Tranh ảnh, truyện... 

- Biện pháp: Cô hướng dẫn, gợi ý cho trẻ 

• Góc tạo hình: 

- Nội dung: Vẽ tổ chim bằng nét nguệch ngoạc, chơi với đất nặn 

- Chuẩn bị: Giấy, bút màu sáp, đất nặn, bảng nhỏ, khăn… 

- Biện pháp: Trẻ thực hiện 

• Góc văn học: 

- Nội dung: Xem tranh ảnh, tập kể chuyện với rối 

- Chuẩn bị: Tranh, ảnh, rối nhân vật 

- Biện pháp: Trẻ xem tranh, tập chơi với rối. 

• Góc âm nhạc: 

- Nội dung: Bài hát “ Lời chào buổi sáng” 

- Chuẩn bị: Trống cơm, trống lắc, phách tre, nhạc... 

-Biện pháp: Trẻ chơi cùng cô. 

VUI 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cùng nhau quan sát hồ cá 

- Trò chơi vận động: Chạy theo cô, chim bay cò bay... 

- Chơi tự do: Bò chui qua ống, nhảy vòng... 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Bé làm quen với chế độ cơm và các loại thức ăn khác nhau 

- Bé tập ngủ 1 giấc buổi trưa 

- Bé tập uống nước sau khi ăn xong 



HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Chơi các trò chơi: 

“con muỗi, hoa cười”… 

- Xem sách truyện - Nghe cô kể chuyện 

“Thỏ con không vân lời” 

- Hát bài hát “mẹ yêu 

không nào, đi học 

về..” 

Nhắc trẻ lễ phép 

chào cô, chào ba, 

mẹ. khi đến lớp, 

cũng như khi ra về 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP SÓC NÂU 

TUẦN 02 - THÁNG 09/2024 (16/9/2024–20/9/2024) 
 

NỘI DUNG 
THỨ HAI 

16/09/2024 

THỨ BA 

17/9/2024 

THỨ TƯ 

18/9/2024 

THỨ NĂM 

19/9/2024 

THỨ SÁU 

20/9/2024 

 

ĐÓN TRẺ 

- Cô trao đổi với ba mẹ về tình hình sức khỏe của bé 

- Cô nhắc bé chào cô, chào ba mẹ 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

* Bài: Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Động tác 1: Cây cao cỏ thấp. 

- Động tác 2: Gió thổi cây nghiêng 

- Động tác 3: Bật cao. 

 

 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Trẻ xem 

video clip ảnh hưởng 

của bão yagi 

- GH2: Cô trò chuyện 

với trẻ về những hình 

ảnh bão yagi 

- GH1: Các bé chơi 

trung thu tại lớp 

- GH2: Cô trò chuyện 

với trẻ về sự kiện 

trung thu 

- GH1: Kể chuyện 

"đôi bạn nhỏ" 

- GH2: Nhận biết 

phân biệt “đồ dùng 

và đồ chơi của bé” 

- GH1: Hát "em 

búp bê". Trò chơi 

âm nhạc “hãy 

lắng nghe” 

- GH2: nhận biết 

cảm xúc vui buồn 

sợ hãi 

- GH1: Tô màu quả 

bóng theo ý thích 

- GH2: bé làm bài 

tập KPKH&XH "đồ 

dùng" trang số 4 

 

 

 

 

VUI CHƠI 

TRONG 

LỚP 

• Góc phản ánh sinh hoạt: 

- Nội dung: Cho búp bê ăn; ru búp bê ngủ... 

- Chuẩn bị: Yếm, chén, muỗng, giường 

- Biện pháp:cô hướng dẫn trẻ chơi, trẻ chơi cùng cô 

Góc hoạt động với đồ vật: 

- Nội dung: Xếp chồng 4 -5 khối; xếp cạnh, lồng hộp, xâu dây... 

- Chuẩn bị: Bitis, lồng hộ vuông, lồng hộp tròn, hình khối... 

- Biện pháp: cô hướng dẫn trẻ chơi, trẻ chơi cùng cô 

• Góc nhận biết phân biệt: 

- Nội dung: Nhận biết đồ dung, đồ chơi của bé 

- Chuẩn bị: các tranh lô tô đồ dùng, đồ chơi của bé. 
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 - Biện pháp: Cô hướng dẫn trẻ chơi 

• Góc nhận biết tập nói: 

- Nội dung: Trẻ nói được tên các đồ dùng đồ chơi của bé 

- Chuẩn bị: Tranh ảnh, truyện... 

- Biện pháp: Cô hướng dẫn, gợi ý cho trẻ 

• Góc tạo hình: 

- Nội dung: Vẽ tổ chim bằng nét nguệch ngoạc, chơi với đất nặn 

- Chuẩn bị: Giấy, bút màu sáp, đất nặn, bảng nhỏ, khăn… 

- Biện pháp: Trẻ thực hiện 

• Góc văn học: 

- Nội dung: Xem tranh ảnh, tập kể chuyện với rối 

- Chuẩn bị: Tranh, ảnh, rối nhân vật 

- Biện pháp: Trẻ xem tranh, tập chơi với rối. 

• Góc âm nhạc: 

- Nội dung: Bài hát “ Lời chào buổi sáng” 

- Chuẩn bị: Trống cơm, trống lắc, phách tre, nhạc... 

-Biện pháp: Trẻ chơi cùng cô. 

VUI 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cùng nhau quan sát hồ cá 

- Trò chơi vận động: Chạy theo cô, chim bay cò bay... 

- Chơi tự do: Bò chui qua ống, nhảy vòng... 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Bé làm quen với chế độ cơm và các loại thức ăn khác nhau 

- Bé tập ngủ 1 giấc buổi trưa 

- Bé tập uống nước sau khi ăn xong 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Chơi các góc chơi - Trẻ chơi nhẹ nhàng 

ở các góc chơi, chơi 

trò chơi: dung dăng 

dung dẻ, nu na nu 

nống.... 

- Xem sách cùng cô - Cô trò chuyện với 

trẻ về ngày học hôm 

nay. 

-Cô và trẻ hát các bài 

hát mà các bé thích 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP SÓC NÂU 

TUẦN 3 - THÁNG 09/2024 (23/9/2024 –27/9/2024) 
 

NỘI DUNG 
THỨ HAI 

23/09/2024 

THỨ BA 

24/9/2024 

THỨ TƯ 

25/9/2024 

THỨ NĂM 

26/9/2024 

THỨ SÁU 

27/9/2024 

 

ĐÓN TRẺ 

- Cô trao đổi với ba mẹ về tình hình sức khỏe của bé 

- Cô nhắc bé chào cô, chào ba mẹ 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

* Bài: Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Động tác 1: Cây cao cỏ thấp. 

- Động tác 2: Gió thổi cây nghiêng 

- Động tác 3: Bật cao. 

 

 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Bé xâu vòng 

tặng bạn 

- GH2: Bé làm bài 

tập toán "màu sắc" 

trang số 1 

- GH1: Nhận biết bản 

thân qua gương 

- GH2: Bé làm bài 

tập KPKH&XH "đồ 

dùng" trang số 5 

- GH1: Bé tập vẽ 

đóm màu trang trí 

khung ảnh 

- GH2: Bé làm bài 

tạo hình tập "vẽ 

đóm trên cây nấm" 

trang số 2 

- GH1:Nhận biết 

phân biệt giới tính 

- GH2: Thơ yêu 

mẹ 

- GH1: Nghe hát 

"đôi dép" kết hợp 

vận động theo nhạc 

"bòng tròn" 

- GH2: Tập bé kỹ 

năng cầm muỗng 

 

 

 

 

VUI CHƠI 

TRONG 

LỚP 

• Góc phản ánh sinh hoạt: 

- Nội dung: Cho búp bê ăn; cho búp bê uống thuốc; tắm cho búp bê; ru búp bê ngủ; cho búp bê ăn 

- Chuẩn bị: Yếm, chén, muỗng 

- Tiến hành: Trẻ chơi cùng cô 

• Góc hoạt động với đồ vật: 

- Nội dung: Xếp chồng 4 -5 khối; xếp cạnh ; lồng hộp, xâu dây... 

- Chuẩn bị: Bitis, lồng hộ vuông, lồng hộp tròn, hình khối... 

- Tiến hành: Trẻ chơi cùng cô 

• Góc nhận biết phân biệt: 

- Nội dung: Nhận biết đồ dung, đồ chơi của bé 
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 - Chuẩn bị: các tranh lô tô đồ dùng, đồ chơi của bé. 

- Tiến hành: Cô hướng dẫn trẻ chơi 

• Góc nhận biết tập nói: 

- Nội dung: Trẻ nói được tên các đồ dung đồ chơi của bé 

- Chuẩn bị: Tranh ảnh, truyện... 

- Tiến hành: Cô hướng dẫn, gợi ý cho trẻ 

• Góc tạo hình: 

- Nội dung: Vẽ tổ chim bằng nét nguệch ngoạc, chơi với đất nặn 

- Chuẩn bị: Giấy, bút màu sáp, đất nặn, bảng nhỏ, khăn… 

- Tiến hành: Trẻ thực hiện 

• Góc văn học: 

- Nội dung: Xem tranh ảnh, tập kể chuyện với rối 

- Chuẩn bị: Tranh, ảnh, rối nhân vật 

- Tiến hành: Trẻ xem tranh, tập chơi với rối. 

• Góc âm nhạc: 

- Nội dung: Bài hát “ Lời chào buổi sáng” 

- Chuẩn bị: Trống cơm, trống lắc, phách tre, nhạc... 

- Tiến hành: Trẻ chơi cùng cô. 

VUI 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: xem hồ cá, cây mận, vườn rau… 

- Trò chơi vận động: Chạy theo cô, chim bay cò bay, trời nắng trời mưa… 

- Chơi tự do: chơi với cầu tuột, chơi với xe chòi chân, xích đu… 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Bé làm quen với chế độ cơm và các loại thức ăn khác nhau 

- Bé tập ngủ 1 giấc buổi trưa 

- Bé tập uống nước sau khi ăn xong 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Xem sách cùng cô - Trẻ chơi nhẹ nhàng 

ở các góc chơi 

- Cô và trẻ cùng hát bài 

hát “mẹ yêu không nào, 

bà ơi bà, đôi dép…” 

- Cô kể chuyện bé 

nghe “Đôi bạn nhỏ, 

thỏ con không vâng 

lời”… 

-Cô và trẻ hát các bài 

hát mà các bé thích 
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